	UBND QUẬN LONG BIÊN
 PHÒNG NỘI VỤ 
Số:           /NV-XDCQ 

V/v hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập năm 2018
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Long Biên, ngày       tháng      năm 2018 


      Kính gửi: 
- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận;
- Chủ tịch UBND các phường;

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học,THCS công lập. 

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Công văn 5480/UBND-NC ngày 08/11/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018;
Phòng Nội vụ quận đề nghị các thủ trưởng các đơn vị triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập tới CBCCVC trong đơn vị, cụ thể như sau:

1. Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 
Các đơn vị lập danh sách gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 (theo mẫu) gửi về phòng Nội vụ quận chậm nhất 17h00 ngày 29/11/2018. 
Đối tượng lập danh sách gồm: 
1.1. Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Quận:

a. Kế toán, thủ quỹ các đơn vị 

b. Công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc ở các lĩnh vực:

- Tổ chức cán bộ:

+ Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

+ Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

+ Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

+ Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

+ Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
- Lĩnh vực tài chính: 

+ Thẩm định, kiểm tra, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách.

+ Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc nhà nước.

+ Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

+ Thẩm định, định giá trong đấu giá.

- Lĩnh vực xây dựng:

+ Quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

+ Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng; 

+ Thẩm định dự án xây dựng.

+ Quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng.

+ Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Lĩnh vực y tế: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Lĩnh vực văn hóa: Thẩm định, trình phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật.

- Lĩnh vực thông tin và truyền thông: Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường:

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất.

+ Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

+ Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất.

+ Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng đền bù, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng.

+ Xử lý vi phạm về môi trường.

- Lĩnh vực đầu tư:

+ Thẩm định dự án.

+ Đấu thầu và quản lý đấu thầu.

+ Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn

+ Quản lý quy hoạch.

+ Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất.

+ Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

- Lĩnh vực tư pháp: Đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng kí giao dịch đảm bảo, Cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp.

- Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội: Thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu đãi đối với người có công.

- Lĩnh vực Giáo dục đào tạo:

+ Tuyển sinh, đào tạo thuộc các trường công lập.

+ Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

- Lĩnh vực Công thương: Cấp giấy phép liên quan đến việc đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh, Cấp đăng kí kinh doanh..

- Lĩnh vực Nông nghiệp: 

+ Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm.

+ Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

1.2. HĐND&UBND phường: (Bí thư Đảng ủy, PBT ĐU, CT, PCT UBND, Trưởng CAP là ĐB HĐND thì có phải kê khai tài sản không – vì thuộc diện BTV Quận ủy quản lý)
- Đại biểu HĐND phường
- Chỉ huy trưởng quân sự phường 
- Công chức: Địa chính - xây dựng, Tài chính - kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, công chức “một cửa”.
- Công chức Đội quản lý TTXD&ĐT thuộc tổ địa bàn các phường

1.3. Các trường mầm non, tiểu học, PTCS, THCS công lập:
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

- Kế toán, Thủ quỹ

2. Trình tự thực hiện kê khai tài sản 
2.1. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập: 
Thực hiện theo Phụ lục II kèm theo Thông tư số 83/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. (Có mẫu kèm theo)
2.2. Trình tự thực hiện

- Các đơn vị triển khai việc kê khai tài sản tới CBCCVC thuộc đối tượng tại mục 1 văn bản này theo danh sách đơn vị lập gửi phòng Nội vụ.

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản có trách nhiệm tự kê khai theo đúng biểu mẫu, đảm bảo chính xác, trung thực, đầy đủ nội dung, ký, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm kê khai, gồm:
+ 01 bản kê khai gốc nộp về phòng Nội vụ quận để lưu hồ sơ CBCC. (Lưu ý: Hiệu trưởng các trường công lập nộp 01 bản gốc về Ban tổ chức Quận ủy và 01 bản sao kê khai về phòng Nội vụ quận)

+ 01 bản sao kê khai lưu giữ tại đơn vị (theo chế độ “mật” quy định tại khoản 3, điều 5, Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ).
+ Cá nhân lưu 01 bản sao kê khai. 
- Các đơn vị nộp bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân trong đơn vị về phòng Nội vụ quận chậm nhất ngày 20/12/2018.
- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân trước toàn thể công chức, viên chức thuộc đơn vị trong khoảng thời gian 30 ngày và hoàn thành việc công khai chậm nhất ngày 15/02/2019 dưới 1 trong 2 hình thức sau:

+ Niêm yết tại cơ quan, đơn vị

+ Công bố tại cuộc họp cơ quan, đơn vị
Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, PTCS, THCS công lập thuộc UBND Quận chỉ đạo tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 và gửi về phòng Nội vụ (gồm 01 bản ký đóng dấu và 01 file excel gửi theo địa chỉ: pnv_longbien@hanoi.gov.vn) chậm nhất 17h00 ngày 29/11/2018 để trình Chủ tịch UBND Quận phê duyệt và gửi bản kê khai tài sản của các cá nhân về phòng Nội vụ chậm nhất ngày 20/12/2018.

Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ và theo đúng hướng dẫn./.
	 Nơi nhận:

- Như trên; 
- L​ưu VP (03)
	TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Thị Thành


PHỤ LỤC II

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

NĂM:.................

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên:…………………………………….Năm sinh:…………..…..

- Chức vụ/chức danh công tác:…………………………………………...

- Cơ quan/đơn vị công tác:……………………………………………......

- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..

- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………...

2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên:……………………………………….Năm sinh:…….……...

- Chức vụ/chức danh công tác:…………………………………………...

- Cơ quan/đơn vị công tác:………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………

3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
a) Con thứ nhất:

- Họ và tên:………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………

b) Con thứ hai (trở lên): Kê khai như con thứ nhất.



II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN

1. Nhà ở, công trình xây dựng: 
a) Nhà ở: 

- Nhà thứ nhất: ...............…………………..……………….…………….

+ Loại nhà:……………………Cấp công trình………………...…………

+ Diện tích xây dựng: ………………………….………………...…….....

+ Giá trị: ………………………………………………….………………

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ………………………….……………

+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………………….……

- Nhà thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất. 


b) Công trình xây dựng khác: 

- Công trình thứ nhất: ..................................................................…...……

+ Loại công trình ……………Cấp công trình  ………………………..…

+ Diện tích: ………………………………………………….……………

+ Giá trị: ……………………………………………………….…………

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………….…………

+ Thông tin khác (nếu có): ……………………………….………………

- Công trình thứ hai (Trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

2. Quyền sử dụng đất: 
a) Đất ở: 

- Mảnh thứ nhất: ........................................................................................

+ Địa chỉ: ……………...……………………….……………………………

+ Diện tích: …………………...………………………………………....…

+ Giá trị: ……………………………...………………………………....…

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………..………

+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………..……..

- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất).

b) Các loại đất khác:

- Mảnh thứ nhất: .........................................................................................

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………

+ Diện tích: ………………….………………………………………………

+ Giá trị: ……………………………...……………………………….…..…

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………….………

+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...……………..…

- Mảnh thứ hai: (Mô tả như mảnh thứ nhất).

3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Ô tô
- Mô tô
- Xe gắn máy

- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 

- Tầu thủy

- Tầu bay

- Thuyền 
- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Kim loại quý

- Đá quý

- Cổ phiếu

- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh

- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác).
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........................

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………........

III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)

	Loại tài sản, thu nhập
	Tăng/

giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm



	1. Nhà ở, công trình xây dựng (tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình so với kỳ kê khai trước đó): 

a) Nhà ở: 

b) Công trình xây dựng khác: 

2. Quyền sử dụng đất (tăng, giảm về số lượng, diện tích, thay đổi loại đất so với kỳ kê khai trước đó): 
a) Đất ở: 

b) Các loại đất khác:

3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
4. Các loại động sản:

- Ô tô
- Mô tô
- Xe gắn máy

- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 

- Tầu thủy

- Tầu bay

- Thuyền 
- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) 
5. Các loại tài sản:

- Kim loại quý
- Đá quý
- Cổ phiếu 

- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh

- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam
	
	


(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).

	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

…… ngày………tháng………năm……

Người nhận Bản kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

…… ngày……tháng……năm……

Người kê khai tài sản

(Ký, ghi rõ họ tên)
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